
8.2.7  TÊN ĐỘI 
 

8.2.7.1 Ngành Tuổi Thơ 
 
 Angela:  Nhanh Nhẹn 
 Goreti:  Trong Sạch 
 Louise:  Chiến Thắng 
 Têrêsa:  Đơn Sơ 
 Anrê:  Trung Tín 
 Martinô: Bác Ái 
 
 8.2.7.2  Ngành Ấu Nhi 
 
 Anges:  Can Đảm 
 Cecilia:  Hiền Lành 
 Lucia:  Mến Chúa 
 Maria:  Vâng Phục 
 Rosa:  Khiêm Nhường 
 Antôn:  Sẵn Sàng 
 Luca:  Vững Tin 
 Giacôbê: Hăng Hái 
 Phanxicô: Tin Tưởng 
 Saviô:  Trung Kiên 
 
 
 8.2.7.3  Ngành Thiếu Nhi 
 
 Anna:  Dịu Dàng 
 Monica: Tha Thứ 
 Augustinô: Quảng Đại 
 Đôminicô: Nhiệt Tâm 
 Giuse:  Công Chính 
 Stephanô: Tận Hiến 
 Tôma:  Hùng Dũng 
 Vincentê: Siêng Năng 
 
 8.2.7.4  Ngành Nghĩa Sĩ 
 
 Ane Thành: Gương Mẫu 
 Gioan:  Mến Yêu 
 Phaolô:  Nhiệt Thành 
 Phêrô:  Hăng Hái 
 Simon:  Dấn Thân 
 
  

 
 
 
 
 

 


